
Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ, HỦY BỎ, HỦY CÔNG KHAI 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I 

LĨNH VỰC THÀNH 

LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA DOANH NGHIỆP 

                  

 1 1 
Đề nghị dừng thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp 
MCLT 

03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm việc Không  x x 

 

 2 2 

Thông báo hủy bỏ nghị 

quyết, quyết định giải thể 

doanh nghiệp 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm việc  Không  x x 

II  LĨNH VỰC ĐẦU TƯ          

3 1 
Thủ tục chấp thuận nhà đầu 

tư của UBND cấp tỉnh 
MCLT 35 ngày 

35 

ngày 
13 ngày 

UBND tỉnh: 7 ngày 

làm việc;  các cơ 

quan liên quan: 15 

ngày. 

Không  x  

                                           
1
 Cơ chế giải quyết:  MCLT: Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; MC: Thực hiện theo cơ chế một cửa; K: Không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

4 2 

Thủ tục điều chỉnh văn bản 

chấp thuận nhà đầu tư của 

UBND cấp tỉnh 

MCLT 35 ngày 
35 

ngày 
13 ngày 

UBND tỉnh: 7 ngày 

làm việc;  các cơ 

quan liên quan: 15 

ngày. 

Không  x  

5 3 

Thủ tục chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 

MCLT 35 ngày 
35 

ngày 
13 ngày 

UBND tỉnh: 7 ngày 

làm việc;  các cơ quan 

liên quan: 15 ngày. 

Không  x  

6 

4 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu 

tư của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

         

4.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

MCLT 35 ngày 
35 

ngày 
13 ngày 

UBND tỉnh: 7 ngày 

làm việc;  các cơ 

quan liên quan: 15 

ngày. 

Không  x  

4.2 

Điều chỉnh tiến độ thực hiện 

dự án không quá 24 tháng 

so với tiến độ dự án đầu tư 

quy định tại văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư lần 

đầu thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh 

MCLT 25 ngày 
25 

ngày 
10 ngày 

  Các cơ quan liên 

quan: 15 ngày. 
Không  x  



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

4.3 

Điều chỉnh dự án đầu tư đối 

với dự án thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư và thuộc diện điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 

MCLT 40 ngày 
40 

ngày 
18 ngày 

UBND tỉnh: 7 ngày 

làm việc;  các cơ 

quan liên quan: 15 

ngày. 

Không  x  

7 

5 

 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp đã 

được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và không 

thuộc diện chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh 

         

5.1 

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, 

tên nhà đầu tư tại Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và không 

thuộc diện điều chỉnh chủ 

trương đầu tư 

MC 
3 ngày 

làm việc 

3 ngày 

làm 

việc 

3 ngày 

làm việc 
Không Không  x  

5.2 

Điều chỉnh các nội dung 

khác tại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và và không 

thuộc diện điều chỉnh chủ 

trương đầu tư 

MC 
10  ngày 

làm việc  

10 

ngày 

làm 

việc 

5 ngày 

làm việc   

các cơ quan liên 

quan: 5 ngày làm 

việc 

Không  x  



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

8 

6 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp nhà 

đầu tư chuyển nhượng một 

phần hoặc toàn bộ dự án đầu 

tư đối với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

         

6.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp nhà đầu tư 

chuyển nhượng một phần 

hoặc toàn bộ dự án đầu tư 

đối với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

MCLT 35 ngày 
35  

ngày 
13 ngày 

UBND tỉnh: 7 ngày 

làm việc;  các cơ 

quan liên quan: 15 

ngày. 

Không  x  

 

6.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp nhà đầu tư 

chuyển nhượng một phần 

hoặc toàn bộ dự án đầu tư 

đối với dự án được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 

và không thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

hoặc đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư nhưng 

không thuộc trường hợp quy 

định tại Khoản 3, Điều 41 

MC 
10 ngày 

làm việc 

10 

ngày 

làm 

việc 

5 ngày 

làm việc 

các cơ quan liên 

quan: 5 ngày làm 

việc 

Không  x  



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Luật Đầu tư 

9 

7 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp nhà 

đầu tư nhận chuyển nhượng 

dự án đầu tư là tài sản bảo 

đảm đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 

         

7.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng dự án 

đầu tư là tài sản bảo đảm 

đối với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 

MCLT 35 ngày 
35 

ngày 
13 ngày 

UBND tỉnh: 7 ngày 

làm việc;  các cơ 

quan liên quan: 15 

ngày. 

Không  x  

7.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng dự án 

đầu tư là tài sản bảo đảm 

MC 
10 ngày 

làm việc 

10 

ngày 

làm 

việc 

5 ngày 

làm việc 

các cơ quan liên 

quan: 5 ngày làm 

việc 

Không  x  



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

đối với dự án đã được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư và không thuộc diện 

chấp thuận chủ trương đầu 

tư hoặc đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư nhưng 

không thuộc thuộc trường 

hợp quy định tại Khoản 3, 

Điều 41 Luật Đầu tư 

10 

8 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, sáp nhập dự án 

đầu tư đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

         

8.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp chia, tách, 

sáp nhập dự án đầu tư đối 

với dự án thuộc thẩm quyền 

chấp thuận của UBND cấp 

tỉnh  

MCLT 35 ngày 
35 

ngày 
13 ngày 

UBND tỉnh: 7 ngày 

làm việc;  các cơ quan 

liên quan: 15 ngày. 

Không  x  



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

8.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư trong 

trường hợp chia, tách, sáp 

nhập dự án đầu tư đối với dự 

án được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và 

không thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

hoặc đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư nhưng 

không thuộc thuộc trường 

hợp quy định tại Khoản 3, 

Điều 41 Luật Đầu tư 

MC 
10 ngày 

làm việc 

10 

ngày 

làm 

việc 

5 ngày 

làm việc 

các cơ quan liên 

quan: 5 ngày làm 

việc 

Không  x  

11 

9 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi loại hình 

tổ chức kinh tế đối với dự 

án thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh 

         

9.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập, chuyển 

đổi loại hình tổ chức kinh tế 

đối với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 

MCLT 35 ngày  
35 

ngày  
13 ngày 

UBND tỉnh: 7 ngày 

làm việc;  các cơ quan 

liên quan: 15 ngày. 

Không  x  



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

9.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập, chuyển 

đổi loại hình tổ chức kinh tế 

đối với dự án đã được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư và không thuộc diện 

chấp thuận chủ trương đầu 

tư hoặc đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư nhưng 

không thuộc thuộc trường 

hợp quy định tại Khoản 3, 

Điều 41 Luật Đầu tư 

MC 
10 ngày 

làm việc 

10 

ngày 

làm 

việc 

5 ngày 

làm việc  

các cơ quan liên 

quan: 5 ngày làm 

việc 

Không  x  

12 10 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu 

tư trong trường hợp sử dụng 

quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất thuộc dự án 

đầu tư để góp vốn vào doanh 

nghiệp đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 

         



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

10.1 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp sử dụng 

quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất thuộc dự án 

đầu tư để góp vốn vào doanh 

nghiệp đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 

MCLT 35 ngày 
35 

ngày 
13 ngày 

UBND tỉnh: 7 ngày 

làm việc;  các cơ quan 

liên quan: 15 ngày. 

Không  x  

10.2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp sử dụng 

quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất thuộc dự án 

đầu tư để góp vốn vào 

doanh nghiệp đối với dự án 

đã được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và 

không thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

hoặc đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư nhưng 

không thuộc thuộc trường 

hợp quy định tại Khoản 3, 

Điều 41 Luật Đầu tư 

MC 
10 ngày 

làm việc 

10 

ngày 

Làm 

việc 

5 ngày 

làm việc 

các cơ quan liên 

quan: 5 ngày làm 

việc 

Không  x  



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

13 11 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp sử 

dụng quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất thuộc 

dự án đầu tư để hợp tác kinh 

doanh đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh 

         

14 12 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu 

tư theo bản án, quyết định 

của tòa án, trọng tài đối với 

dự án đầu tư đã được chấp 

thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh (Khoản 3 

Điều 54 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

MCLT 12 ngày 
12 

ngày 

7 ngày 

làm việc 

UBND tỉnh 5 ngày 

làm việc   
Không  x  

15 13 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư theo bản án, quyết 

định của tòa án, trọng tài đối 

với dự án đầu tư đã được 

cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư và không thuộc 

diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư của UBND cấp tỉnh 

hoặc dự án đã được chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

nhưng không thuộc trường 

MC 
5 ngày 

làm việc 

5 ngày 

làm 

việc 

5 ngày 

làm việc 
Không Không  x  



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

hợp quy định tại khoản 3 

Điều 41 của Luật Đầu tư 

(Khoản 4 Điều 54 Nghị định 

số 31/2021/NĐ-CP)  

16 

14 

Thủ tục gia hạn thời hạn 

hoạt động của dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh 

         

14.1 

Gia hạn thời hạn hoạt động 

của dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 

MCLT 21 ngày 
21 

ngày 

 8 ngày 

làm việc 

- UBND tỉnh: 3 ngày 

làm việc; các cơ 

quan liên quan: 10 

ngày. 

Không  x  

14.2 

Gia hạn thời hạn hoạt động 

của dự án đầu tư đối với dự 

án đã được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và 

không thuộc diện chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

MC 
21 

ngày 

21 

ngày 

8 ngày 

làm việc 

Các cơ quan liên 

quan: 10 ngày. 
Không  x  



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

17 15 

Thủ tục ngừng hoạt động 

của dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

MCLT 
05 ngày 

làm việc 

05 

ngày 

làm 

việc 

05 ngày 

làm việc 
 Không  x  

18 16 

Thủ tục chấm dứt hoạt động 

của dự án đầu tư đối với dự 

án đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu 

tư của UBND cấp tỉnh hoặc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư  

MC 
Không 

quy định 

05 

ngày 

làm 

việc 

05 ngày 

làm việc 
Không Không  x  

19 

17 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư đối với 

dự án không thuộc diện 

chấp thuận chủ trương đầu 

tư 

         

17.1 

Cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư đối với dự án 

không thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

MC 15 ngày 
15 

ngày 

8 ngày 

làm việc 

các cơ quan liên 

quan: 5 ngày làm 

việc 

Không  x  



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

17.2 

Cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư đối với dự án 

thuộc diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

MCLT 40 ngày 
40 

ngày 
18 ngày 

UBND tỉnh: 7 ngày 

làm việc;  các cơ quan 

liên quan: 15 ngày. 

Không  x  

20 

18 

Thủ tục cấp lại và hiệu đính 

thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

         

18.1 

 

Cấp lại giấy chứng nhận đầu 

tư 
MC 

05 ngày 

làm việc 

05 

ngày 

làm 

việc 

05 ngày 

làm việc 
Không Không  x  

18.2 

 

Hiệu đính thông tin trên 

giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

MC 
03 ngày 

làm việc 

03 

ngày 

làm 

việc 

03 ngày 

làm việc 
Không Không  x  

21 19 
Thủ tục đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 
MC 

03 ngày 

làm việc 

03 

ngày 

làm 

việc 

03 ngày 

làm việc 
Không Không  x  

22 20 

Thủ tục thực hiện hoạt động 

đầu tư theo hình thức góp 

vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp đối với nhà 

đầu tư nước ngoài 

MC 15 ngày 
15 

ngày 

8 ngày 

làm việc 

Các cơ quan liên 

quan: 5 ngày làm 

việc 

Không  x  



STT 
Tên dịch vụ hành chính 

công 

Cơ chế giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các cơ 

quan(sau cắt giảm) 
Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích Ghi 

chú 
Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

23 
21 

 

Thủ tục thành lập văn phòng 

điều hành của nhà đầu tư 

nước ngoài trong hợp đồng 

BCC 

MC 15 ngày 
15 

ngày 
15 ngày  Không  x  

24 22 

Thủ tục chấm dứt hoạt động 

văn phòng điều hành của 

nhà đầu tư nước ngoài trong 

hợp đồng BCC 

MC 15 ngày 
15 

ngày 
15 ngày  Không  x  

 



 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  SỬA ĐỔI,  BỔ SUNG, THAY THẾ 

 

STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 
I 

LĨNH VỰC THÀNH LẬP 

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

DOANH NGHIỆP 

                

 

1 1 
Đăng ký thành lập doanh 

nghiệp tư nhân 
MCLT 

03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

2 2 
Đăng ký thành lập công ty 

TNHH một thành viên 
MCLT 

03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

3 3 
Đăng ký thành lập công ty 

TNHH hai thành viên trở lên 
MCLT 

03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

4 4 
Đăng ký thành lập công ty cổ 

phần 
MCLT 

03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

5 5 
Đăng ký thành lập công ty hợp 

danh 
MCLT 

03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

6 6 

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở 

chính của doanh nghiệp (đối 

với doanh nghiệp tư nhân, 

công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

7 7 

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp 

(đối với doanh nghiệp tư nhân, 

công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

8 8 
Đăng ký thay đổi thành viên 

hợp danh 
MCLT 

03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

9 9 

Đăng ký thay đổi người đại 

diện theo pháp luật của công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty 

cổ phần 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

10 10 

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, 

phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn 

góp (đối với công ty TNHH, 

công ty cổ phần, công ty hợp 

danh) 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

11 11 

Đăng ký thay đổi thành viên 

công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

12 12 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu 

công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên  

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

13 13 

Đăng ký thay đổi chủ doanh 

nghiệp tư nhân trong trường 

hợp bán, tặng cho doanh 

nghiệp, chủ doanh nghiệp chết  

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

14 14 

Thông báo thay đổi ngành, 

nghề kinh doanh (đối với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công 

ty hợp danh) 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 0 

đồng   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

15 15 
Đăng ký thay đổi vốn đầu tư 

của chủ doanh nghiệp tư nhân  
MCLT 

03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 0 

đồng   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

16 16 

Thông báo thay đổi thông tin 

của cổ đông sáng lập công ty 

cổ phần chưa niêm yết  

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 0 

đồng   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

17 17 

Thông báo thay đổi cổ đông là 

nhà đầu tư nước ngoài trong 

công ty cổ phần chưa niêm yết  

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 0 

đồng   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

18 18 

Thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký thuế (trừ thay đổi 

phương pháp tính thuế) 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  
Không x x  



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

19 19 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện (đối với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công 

ty hợp danh) 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần; 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

20 20 

Thông báo lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện ở nước ngoài 

(đối với doanh nghiệp tư nhân, 

công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  
Không x x  

21 21 

Đăng ký thành lập, đăng ký 

thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động, tạm ngừng kinh doanh, 

tiếp tục kinh doanh trước thời 

hạn đã thông báo, chấm dứt 

hoạt động đối với chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh trong trường hợp 

chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh khác tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung 

ương nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính đối với doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy phép đầu 

tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần  

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

- Miễn lệ phí 

đối với thủ tục 

tạm ngừng, 

tiếp tục kinh 

doanh, chấm 

dứt hoạt động 

CN,VPĐD, 

ĐĐKD 

 

x x s 



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(đồng thời là Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) hoặc các 

giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương 

22 22 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh thay thế nội dung đăng 

ký hoạt động trên Giấy phép 

đầu tư, Giấy chứng nhận đầu 

tư (đồng thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp 

lý tương đương, Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện do 

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp 

mà không thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh cùng tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung 

ương nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần   

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

 

x x  

23 23 
Thông báo lập địa điểm kinh 

doanh 
MCLT 

03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần   

- Miễn lệ phí 

x x  



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

trường hợp 

nộp qua mạng 

 

24 24 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần   

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

25 25 

Đăng ký thành lập, đăng ký 

thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động, tạm ngừng kinh doanh, 

tiếp tục kinh doanh trước thời 

hạn đã thông báo, chấm dứt 

hoạt động đối với chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh trên Giấy phép đầu 

tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

(đồng thời là Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) hoặc các 

giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương, Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện do Cơ quan 

đăng ký đầu tư cấp đối với chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh cùng tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần  

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

- Miễn lệ phí 

đối với thủ tục 

tạm ngừng, 

tiếp tục kinh 

doanh, chấm 

dứt hoạt động 

CN,VPĐD, 

ĐĐKD 

 

 

x x s 



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

ương nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính 

26 26 

Thông báo thay đổi thông tin 

cổ đông là nhà đầu tư nước 

ngoài, thông báo thay đổi 

thông tin người đại diện theo 

ủy quyền của cổ đông là tổ 

chức nước ngoài, thông báo 

cho thuê doanh nghiệp tư 

nhân, thông báo thay đổi thông 

tin người đại diện theo ủy 

quyền 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Miễn lệ phí; 

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần; 

 

x x  

27 27 

Đăng ký doanh nghiệp đối với 

các công ty được thành lập 

trên cơ sở chia công ty 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

28 28 

Đăng ký doanh nghiệp đối với 

các công ty được thành lập 

trên cơ sở tách công ty 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

x x  



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

trường hợp 

nộp qua mạng 

29 29 

Hợp nhất doanh nghiệp (đối 

với công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ phần và công 

ty hợp danh) 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

30 30 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp đối với 

công ty nhận sáp nhập (đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần và công ty 

hợp danh) 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

31 31 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp đối với 

công ty bị tách (đối với công 

ty trách nhiệm hữu hạn, công 

ty cổ phần) 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

x x  



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

nộp qua mạng 

32 32 

Chuyển đổi công ty trách 

nhiệm hữu hạn thành công ty 

cổ phần và ngược lại 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

33 33 

Chuyển đổi doanh nghiệp tư 

nhân thành công ty hợp danh, 

công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

34 34 

Chuyển đổi công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên 

thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

35 35 

Chuyển đổi công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên thành công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Phí bố cáo 

100.000 

đồng/lần/hồ sơ 

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

36 36 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy xác 

nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp do bị 

mất, cháy, rách, nát hoặc bị 

tiêu hủy dưới hình thức khác 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

01 

ngày 

làm 

việc  

01 ngày 

làm việc  
-  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

37 37 

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và đăng ký thuế sang 

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp nhưng không 

thay đổi nội dung đăng ký kinh 

doanh và đăng ký thuế 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

38 38 

Cập nhật bổ sung thông tin 

trong hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp 

MCLT 
Không 

quy định  

01 

ngày 

làm 

việc  

01 ngày 

làm việc  
-  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;   

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng 

x x  

39 39 

Thông báo tạm ngừng kinh 

doanh, tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã thông báo 

(doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh) 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc  

02 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  
Miễn lệ phí  x x  

40 40 Giải thể doanh nghiệp MCLT 
05 ngày 

làm việc  

05 

ngày 

làm 

việc 

03 ngày 

làm việc 

02 ngày làm 

việc 
Miễn lệ phí x x  

41 41 

Giải thể doanh nghiệp trong 

trường hợp bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc theo quyết định 

của Tòa án 

MCLT 
05 ngày 

làm việc  

05 

ngày 

làm 

việc 

03 ngày 

làm việc 

02 ngày làm 

việc 
Miễn lệ phí x x  

42 42 

Chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh 

MCLT 
05 ngày 

làm việc  

05 

ngày 

làm 

việc 

03 ngày 

làm việc 

02 ngày làm 

việc 
Miễn lệ phí x x s 



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

43 43 
Hiệu đính thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 
MCLT 

03 ngày 

làm việc  

01 

ngày 

làm 

việc 

01 ngày 

làm việc 
- Miễn lệ phí x x  

44 44 
Chấm dứt Cam kết thực hiện 

mục tiêu xã hội, môi trường 
MCLT 

03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc 

2 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  
Miễn lệ phí  x x  

45 45 
Chuyển đổi doanh nghiệp 

thành doanh nghiệp xã hội 
MCLT 

03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc 

2 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;    

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng; 

x x  

46 46 

Thông báo thay đổi nội dung 

Cam kết thực hiện mục tiêu xã 

hội, môi trường của doanh 

nghiệp xã hội 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc 

2 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  
Không x x  

47 47 

Thông báo về việc sáp nhập 

công ty trong trường hợp sau 

sáp nhập công ty, công ty nhận 

sáp nhập không thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc 

2 ngày 

làm việc  
01 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;    

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng; 

x x  



STT Tên dịch vụ hành chính công 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết của các 

cơ quan(sau cắt giảm) 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi 

chú 

Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  KHĐT 

Cơ quan phối 

hợp giải quyết 

Tiếp 

nhận hồ 

sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

48 48 

Cấp đổi Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư (đồng 

thời là Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh) hoặc các giấy 

tờ có giá trị pháp lý tương 

đương sang Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp trong 

trường hợp không thay đổi nội 

dung đăng ký kinh doanh và 

có thay đổi nội dung đăng ký 

kinh doanh 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc 

2,5 ngày 

làm việc  
0,5 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;    

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng; 

x x  

49 49 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, đăng ký hoạt 

động chi nhánh đối với các 

doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép thành lập và hoạt 

động kinh doanh chứng khoán 

MCLT 
03 ngày 

làm việc  

03 

ngày 

làm 

việc 

2,5 ngày 

làm việc  
0,5 ngày làm 

việc  

- Lệ phí: 

50.000 

đồng/lần;    

- Miễn lệ phí 

trường hợp 

nộp qua mạng; 

x x  

 



 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ, HỦY BỎ VÀ HỦY CÔNG KHAI 

 

STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I  
LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT 

ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
    

1 1.005168 

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý 

doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo 

uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, 

công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh) 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Bỏ TTHC về 

Thông báo 

thay đổi thông 

tin người quản 

lý doanh 

nghiệp 

2 2.002067 

Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con 

dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Bãi bỏ TTHC 

3 1.005158 

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của 

công ty cổ phần không phải là công ty cổ 

phần đại chúng 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Bãi bỏ TTHC 

4 2.002066 

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

(đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công 

khai
2
 

                                           
2
 Các Mã TTHC có ghi chú “Hủy công khai”: Hủy công khai mã TTHC và tên TTHC đi kèm mã 



STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5 1.005165 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công 

ty hợp danh) 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

6 2.002063 
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 

thành công ty cổ phần 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

7 2.002061 

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá 

nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ 

quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài 

(đối với công ty cổ phần) 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

8 1.005156 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

9 1.005154 

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên từ việc chia doanh 

nghiệp 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

10 1.005146 

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh 

nghiệp 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 



STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

11 1.005145 

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên từ việc tách doanh 

nghiệp 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

12 2.002007 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho 

toàn bộ phần vốn góp 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

13 1.005111 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều 

hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ 

chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, 

công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

14 2.002006 
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

15 1.005104 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết 

định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, 

đổi mới doanh nghiệp nhà nước 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

16 2.002002 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển 

nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 



STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy 

động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức 

khác 

nghiệp 

17 1.005096 

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung 

đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương khác 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

18 2.002079 

Đăng ký  hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động 

theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu 

tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương) 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

19 2.002084 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với 

doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu 

tư, Giấy chứng nhận đầu  tư hoặc các giấy tờ 

có giá trị pháp lý tương đương) 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

II  
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 
    

20 2.001187 
Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ 

từ thiện thành doanh nghiệp xã hội 

Bãi bỏ tại Quyết định số 885/QĐ-

BKHĐT ngày  30/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp xã 

hội 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hủy công khai 

III  LĨNH VỰC ĐẦU TƯ     



STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

21 
2.001918 

 

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư) 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

22 1.004877 

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng 

Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Thủ tướng 

Chính phủ 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư  

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

23 2.001910 

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội 

(đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư) 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Quốc hội 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư  

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 



STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

24 2.001869 

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của 

Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối 

với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư) 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Thủ tướng 

Chính phủ, 

UBND cấp 

tỉnh quyết 

định điều 

chỉnh chủ 

trương đầu 

tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

25 1.004635 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 

dự án không thuộc diện quyết định chủ 

trương đầu tư 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

26 2.001853 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 

dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu 

tư 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Quốc hội, 

Thủ tướng 

Chính phủ, 

UBND cấp 

tỉnh quyết 

định chủ 

trương đầu 

tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 



STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

27 2.001831 

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ 

nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

28 2.001696 

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường 

hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư)  

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

29 1.003940 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

UBND cấp 

tỉnh quyết 

định điều 

chỉnh chủ 

trương đầu 

tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

30 1.003912 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng 

Chính phủ 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Thủ tướng 

Chính phủ 

quyết định 

điều chỉnh 

chủ trương 

đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/lich-su-cap-nhat-tthc?matthc=2.001696&backURL=%2Ftthc-danh-sach-thu-tuc-hanh-chinh%3FmaOrTenTTHC%3D%C4%90i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20n%E1%BB%99i%20dung%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20trong%20Gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20(%C4%91%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20h%E1%BB%A3p%20kh%C3%B4ng%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20ch%E1%BB%A7%20tr%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0)%20%26tenTTHC%3D%26maTTHC%3D%26linhVucId%3D%26capThucHien%3D%26doiTuong%3D%26tenQdcb%3D%26suKienId%3D%26coQuanCongBoId%3D000.00.00.G05%26ngayQuyetDinh%3D%26tinhTrangTTHC%3D%26coQuanThucHienId%3D%26isTimKiemDonGian%3Dtrue%26pageNumber%3D0
https://csdl.dichvucong.gov.vn/lich-su-cap-nhat-tthc?matthc=1.003912&backURL=%2Ftthc-danh-sach-thu-tuc-hanh-chinh%3FmaOrTenTTHC%3D%C4%90i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20Gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20%C4%91%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20thu%E1%BB%99c%20di%E1%BB%87n%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20ch%E1%BB%A7%20tr%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20c%E1%BB%A7a%20Th%E1%BB%A7%20t%C6%B0%E1%BB%9Bng%20Ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7%26tenTTHC%3D%26maTTHC%3D%26linhVucId%3D%26capThucHien%3D%26doiTuong%3D%26tenQdcb%3D%26suKienId%3D%26coQuanCongBoId%3D%26ngayQuyetDinh%3D%26tinhTrangTTHC%3D%26coQuanThucHienId%3D%26isTimKiemDonGian%3Dtrue%26pageNumber%3D0


STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

31 1.003811 
Chuyển nhượng dự án đầu tư 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

32 2.001581 

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi 

loại hình tổ chức kinh tế 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

33 1.005361 

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết 

định của tòa án, trọng tài 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

34 1.003549 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

35 2.001361 

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

36 2.001351 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

37 2.001318 
Giãn tiến độ đầu tư 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

38 
1.003096 

 

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 



STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

39  2.001083 
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch  và 

Đầu tư 

 

40 2.001056 
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu 

tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

41 2.001047 

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành 

của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng 

BCC 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

42 1.004569 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự 

án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá 

trị pháp lý tương đương 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

43 2.001031 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

44 
1.002401 

 

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không 

được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

45 
2.001018 

 

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ 

chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Cơ quan 

đăng ký 

kinh doanh 

cấp tỉnh 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/lich-su-cap-nhat-tthc?matthc=1.002430&backURL=%2Ftthc-danh-sach-thu-tuc-hanh-chinh%3FmaOrTenTTHC%3D%C4%90%E1%BB%95i%20Gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20cho%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20theo%20Gi%E1%BA%A5y%20ph%C3%A9p%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%2C%20Gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20ho%E1%BA%B7c%20gi%E1%BA%A5y%20t%E1%BB%9D%20kh%C3%A1c%20c%C3%B3%20gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20t%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%91%C6%B0%C6%A1ng%26tenTTHC%3D%26maTTHC%3D%26linhVucId%3D%26capThucHien%3D%26doiTuong%3D%26tenQdcb%3D%26suKienId%3D%26coQuanCongBoId%3D000.00.00.G05%26ngayQuyetDinh%3D%26tinhTrangTTHC%3D%26coQuanThucHienId%3D%26isTimKiemDonGian%3Dtrue%26pageNumber%3D0


STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

46 1.008385 

 

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu 

tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền 

của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư) 

 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

- Cơ quan 

đăng ký 

đầu tư tiếp 

nhận hồ sơ 

và lấy ý 

kiến thẩm 

định của 

Bộ, ngành 

và cơ quan 

khác có 

liên quan;  

- Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư tổ 

chức thẩm 

định; 

- Văn 

phòng 

Chính phủ 

thực hiện 

thẩm tra; 

- Thủ 

tướng 

Chính phủ 

quyết định 

chủ trương 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229842&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229842&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229842&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229842&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229842&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229842&l_url=danh_sach_qdcb


STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

đầu tư. 

 

47 1.008384 

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu 

tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền 

của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư) 

Bãi bỏ tại Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày  02/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Lĩnh vực 

Đầu tư 

- Cơ quan 

đăng ký 

đầu tư tiếp 

nhận hồ sơ 

và lấy ý 

kiến thẩm 

định của 

Bộ, ngành 

và cơ quan 

khác có 

liên quan; 

cấp Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

đầu tư; 

- Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư tổ 

chức thẩm 

định; 

- Văn 

phòng 

Chính phủ 

thực hiện 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229815&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229815&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229815&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229815&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229815&l_url=danh_sach_qdcb


STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

thẩm tra; 

- Thủ 

tướng 

Chính phủ 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư. 
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